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ĐỀ CHẴN

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:

Chim công và họa mi

         Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời sau vài ngày mưa dầm dề. Nắng đùa nghịch trên những vòm cây và gió lao xao mơn man cành lá. Chim công cảm thấy vô cùng vui vẻ nên bước ra thảm lá nhảy một bài thật đẹp. Mấy bạn sóc, thỏ, hươu nai... đều tấm tắc khen. Thích chí, chim công liền nhắm mắt lại và say sưa cất giọng hát. Khi giai điệu lên tới đoạn cao trào, chợt chim công nghe có tiếng ho húng hắng, mở mắt ra thì nhìn thấy bác gấu. Bác bảo: 

       – Ta đang ngủ mà cháu làm ta giật mình tỉnh giấc. Ta nghĩ là cháu chỉ nên nhảy múa thôi chim công ạ!

        Sóc chui vào hang từ khi công bắt đầu hát, ló đầu ra nói:

        – Ừ, mình cũng chỉ thích nhìn cậu nhảy múa thôi, chứ hát thì phải có giọng như họa mi ấy. Yên nào, hình như bạn ấy đang hát kìa.

         Quả là chim họa mi vừa cất giọng hát. Tiếng hát véo von, lay động, muông thú đều lắng nghe. Sau khi yên lặng thưởng thức hết bài hát tuyệt vời của họa mi, cả bác gấu, sóc và các loài vật khác cùng vỗ tay. Bỗng nhiên, chim công ấm ức khóc:

        – Họa mi thì có giọng hát hay khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Còn giọng hát của tôi thì lại khủng khiếp đến mức ai cũng không muốn nghe. Ôi, tôi thật bất hạnh!

Đúng lúc ấy, chúa tể của muôn loài xuất hiện, ngài hỏi chim công:

        – Chim công này, họa mi có nhảy múa đẹp như con không?

        – Dạ không ạ! - Chim công đáp.

        Chúa tể mỉm cười:

        – Đấy, ta đã ban cho mỗi loài một khả năng riêng. Chim công múa đẹp, họa mi hót hay, đại bàng có sức mạnh. Các con nên vui với những gì mình có hơn là khóc than vì điều mình không có nhé.

                                                                                             ( Sưu tầm )           

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng và thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1: Buổi sáng đẹp trời sau vài ngày mưa dầm dề có những đặc điểm gì? 

A. Những giọt mưa mát lành tí tách rơi trên các tán lá xanh tốt.

B.. Không khí khu rừng trở nên nóng bức, khó chịu.

C. Nắng đùa nghịch trên những vòm cây và gió lao xao mơn man cành lá.

D. Khu rừng trở nên lạnh lẽo, buốt giá, các động vật đều trốn đi hết.

Câu 2: Trong buổi sáng đẹp trời, chim công đã làm điều gì?

	      A. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh
      B. Nhảy múa và ca hát
	               C. Tập thể dục

               D. Sang nhà sóc chơi


Câu 3: Khi chim công múa, mọi người phản ứng như thế nào? 

A. Mọi người tấm tắc khen hay.

B. Mọi người bỏ đi không xem.

C. Mọi người không quan tâm.

D. Mọi người chê công nhảy không đẹp.

Câu 4: Tiếng hát của chim họa mi được miêu tả bằng những từ ngữ nào? 

A. lao xao, mơn man

B. say sưa, cao trào

C. véo von, lay động

D. khủng khiếp, bất hạnh

Câu 5: Theo em, câu chuyện Chim công và họa mi khuyên ta điều gì? 

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ Câu 6. Dòng nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa?

A. thân ái, thân tình, quý mến
B. thân ái, thân tình, thân hình

C. thân ái, thân chủ, thân thiết

D. thân tình, thân nhân, gần gũi

Câu 7.  Dòng nào dưới đây gồm các từ trái nghĩa với từ “yên lặng”

A. ồn ào, nhộn nhịp, chật chội

B. ồn ào, nhộn nhịp, say sưa.
C. ồn ào, náo nhiệt, huyên náo.
D. ồn ào, tấp nập, ngưỡng mộ

Câu 8. Quan hệ từ có trong câu văn “Chim công cảm thấy vô cùng vui vẻ nên bước ra thảm lá nhảy một bài thật đẹp.” là.............................................................…………

Câu 9. Viết lại câu văn sau trong đó có sử dụng quan hệ từ sao cho phù hợp: “Chim công múa đẹp, họa mi hót hay, đại bàng có sức mạnh.”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu:

Đúng lúc ấy, chúa tể của muôn loài xuất hiện.
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ĐỀ LẺ

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:

Chim công và họa mi

         Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời sau vài ngày mưa dầm dề. Nắng đùa nghịch trên những vòm cây và gió lao xao mơn man cành lá. Chim công cảm thấy vô cùng vui vẻ nên bước ra thảm lá nhảy một bài thật đẹp. Mấy bạn sóc, thỏ, hươu nai... đều tấm tắc khen. Thích chí, chim công liền nhắm mắt lại và say sưa cất giọng hát. Khi giai điệu lên tới đoạn cao trào, chợt chim công nghe có tiếng ho húng hắng, mở mắt ra thì nhìn thấy bác gấu. Bác bảo: 

       – Ta đang ngủ mà cháu làm ta giật mình tỉnh giấc. Ta nghĩ là cháu chỉ nên nhảy múa thôi chim công ạ!

        Sóc chui vào hang từ khi công bắt đầu hát, ló đầu ra nói:

        – Ừ, mình cũng chỉ thích nhìn cậu nhảy múa thôi, chứ hát thì phải có giọng như họa mi ấy. Yên nào, hình như bạn ấy đang hát kìa.

         Quả là chim họa mi vừa cất giọng hát. Tiếng hát véo von, lay động, muông thú đều lắng nghe. Sau khi yên lặng thưởng thức hết bài hát tuyệt vời của họa mi, cả bác gấu, sóc và các loài vật khác cùng vỗ tay. Bỗng nhiên, chim công ấm ức khóc:

        – Họa mi thì có giọng hát hay khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Còn giọng hát của tôi thì lại khủng khiếp đến mức ai cũng không muốn nghe. Ôi, tôi thật bất hạnh!

Đúng lúc ấy, chúa tể của muôn loài xuất hiện, ngài hỏi chim công:

        – Chim công này, họa mi có nhảy múa đẹp như con không?

        – Dạ không ạ! - Chim công đáp.

        Chúa tể mỉm cười:

        – Đấy, ta đã ban cho mỗi loài một khả năng riêng. Chim công múa đẹp, họa mi hót hay, đại bàng có sức mạnh. Các con nên vui với những gì mình có hơn là khóc than vì điều mình không có nhé.

                                                                                             ( Sưu tầm )           

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng và thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Buổi sáng đẹp trời sau vài ngày mưa dầm dề có những đặc điểm gì? 

A. Những giọt mưa mát lành tí tách rơi trên các tán lá xanh tốt.

B. Không khí khu rừng trở nên nóng bức, khó chịu.

C. Khu rừng trở nên lạnh lẽo, buốt giá, các động vật đều trốn đi hết.

D. Nắng đùa nghịch trên những vòm cây và gió lao xao mơn man cành lá. 
Câu 2: Trong buổi sáng đẹp trời, chim công đã làm điều gì?

	        A. Nhảy múa và ca hát 

        B. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh
	             C. Tập thể dục

             D. Sang nhà sóc chơi


Câu 3: Khi chim công múa, mọi người phản ứng như thế nào? 

A. Mọi người không quan tâm.
B. Mọi người bỏ đi không xem.

C. Mọi người tấm tắc khen hay.

D. Mọi người chê công nhảy không đẹp.

Câu 4: Tiếng hát của chim họa mi được miêu tả bằng những từ ngữ nào? 

A. lao xao, mơn man

B. véo von, lay động

C. say sưa, cao trào

D. khủng khiếp, bất hạnh

Câu 5: Theo em, câu chuyện Chim công và họa mi khuyên ta điều gì? 

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ Câu 6. Dòng nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa?

A. thân tình, thân nhân, gần gũi

B. thân ái, thân tình, thân hình

C. thân ái, thân chủ, thân thiết

D. thân ái, thân tình, quý mến
Câu 7.  Dòng nào dưới đây gồm các từ trái nghĩa với từ “yên lặng”

A. ồn ào, náo nhiệt, huyên náo.
B. ồn ào, nhộn nhịp, say sưa.

C. ồn ào, nhộn nhịp, chật chội 

D. ồn ào, tấp nập, ngưỡng mộ

Câu 8. Quan hệ từ có trong câu văn “Chim công cảm thấy vô cùng vui vẻ nên bước ra thảm lá nhảy một bài thật đẹp.” là.............................................................…………

Câu 9. Viết lại câu văn sau trong đó có sử dụng quan hệ từ sao cho phù hợp: “Chim công múa đẹp, họa mi hót hay, đại bàng có sức mạnh.”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu:

Đúng lúc ấy, chúa tể của muôn loài xuất hiện.
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       PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 5

Năm học: 2023 – 2024
A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng 1 trong 4 đoạn sau và trả lời 1 câu hỏi: (3 điểm)
1. Đoạn 1:                               DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG
 Dòng sông là một phần không thể thiếu của quê hương tôi. Nó là con đường quan trọng để người dân quê tôi có thể giao lưu, buôn bán với những vùng đất khác, nó đem đến nguồn nước dồi dào, lượng phù sa màu mỡ làm tươi xanh bãi bồi. Dòng sông còn là người mẹ thiên nhiên tuyệt vời đem đến nguồn thủy sản quý giá cho quê hương. Đặc biệt vào dịp đầu xuân, quê tôi còn tổ chức hội đua thuyền trên dòng sông. Tiếng trống chiêng, tiếng nhịp phách rộn ràng cùng biết bao cờ hoa rực rỡ được giăng mắc kín cả dòng sông làm nên một không gian lễ hội đặc sắc. Con sông chính là một phần văn hóa của quê hương tôi.. 

                                                                                          (Sưu tầm)

Câu hỏi
1. Dòng sông quê hương mang đến cho người dân nơi đây những gì?

2. Vào dịp đầu xuân dòng sông quê hương đẹp ra sao? 

2. Đoạn 2.                                   ÁNH XUÂN TRONG VƯỜN
Khu vườn bình thường của ông đang thức giấc sau ngày ngủ đông. Khu vườn hội tụ nhiều loại hoa lá, với những cái tên quen thuộc: Thiết mộc lan nở ra những chùm hoa mà người ta cho là đại lộc, đại phát, bồng bồng xum xuê lá xanh, vạn niên thanh đặt đâu cũng vươn mình sống như bất diệt, cúc vàng vẫn nở rực rỡ, cây bóng nước rung rinh bao sắc màu lấp lóa, rành rành tìm cách nở bung hương ngào ngạt, rồi sen cạn, xương rồng mọc khắp nơi. Những dây hoa sao đỏ tươi như đốm lửa lửng lơ, vươn mình nồng nhiệt đón nắng. Trên cao là lững thững dây liễu rủ xuống khu vườn như chào đón khách chứ chả hề đìu hiu chút nào. Cũng có cả dừa nước vươn mình lên đón gió lào xào, ôm đàn con tròn lông lốc trên thân ngọn.
                                                                    (Theo   Thu Hà, )

Câu hỏi
1. Nêu hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của hoa sao. 
2. Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả các loại cây trong vườn? Tìm 1 hình ảnh có sử dụng biện pháp nghệ thuật đó?
Đoạn 3 

LŨY LÀNG
Tre lũy làng thay lá... Mùa lá mới òa nở, thứ màu xanh lục, nắng sớm chiếu vào trong như màu ngọc, đẹp như loài cây quần thể, báo hiệu một mùa hè sôi động. Thân tre cứng cỏi, tán tre mềm mại. Mưa rào ập xuống, rồi trời tạnh, mối cánh, chuồn chuồn đan cài trong bầu trời đầy mây xốp trắng. Nhìn lên, những ngọn tre thay lá, những búp tre non kín đáo, ngây thơ, hứa hẹn sự trưởng thành, lòng yêu quê của con người được bồi đắp từ lúc nào không rõ!...”
(Trích  Ngô Văn Phú)

Câu hỏi
1. Miêu tả vẻ đẹp của tre khi nắng sớm  rọi chiếu? 
2. Nêu sự đặc biệt  khi ngọn tre thay lá ?

Đoạn 4:                                    ĐÊM THÁNG 6

       Đêm tháng sáu thật ngắn. Mây che đặc cả bầu trời, không nhìn thấy sao đâu cả.

       Đất bốc hương như ngàn đời nó vẫn bốc hương trước cơn mưa tháng sáu. Đây, mùi hương trẻ trung, mùi mật ngọt của kiều mạch tỏa ra từ những bông hoa đầu tiên, mùi cỏ khô thơm lừng và tươi mát, tươi mát biết chừng nào! Và hương thơm nhẹ nhàng êm ái của rau thơm, ngay đến hoa cũng tỏa hương riêng của mình. Tất cả những hương đó lúc quyện lẫn nhau trong không trung, lúc từng làn từng làn tỏa ra lần lượt. Vào những đêm như vậy, rễ cây cũng bốc một mùi đặc biệt, một thứ mùi bền chắc, mạnh mẽ, cường tráng của đất.

Câu hỏi
1. Đoạn văn tả cảnh gì? Ở  đâu?
2. Tác giả các mùi hương trong bài có gì đặc biệt?

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

 MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học: 2023 – 2024
B. KIỂM TRA VIẾT:  10 điểm 

I.  Chính tả (nghe viết): 2 điểm 

Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết bài trong khoảng thời gian 15-20 phút.

	Tây Bắc

Một Tây Bắc đang hiện dần ra trước mắt tôi… Những mảng ruộng bậc thang xanh màu lúa trải dài, phủ khắp những triền đồi. Len lỏi qua những góc núi là con suối nhỏ ngày đêm róc rách, với làn nước trong vắt như dải lụa mềm của nàng tiên nào đó vô tình bỏ quên. Những con đường đèo quanh co uốn khúc, những nếp nhà sàn bé xíu nằm xa tít trong thung lũng, những vệt khói lam chiều mỏng mảnh của bếp lửa nhà ai vắt ngang trời mây. Thật không đâu thơ mộng và đẹp như Tây Bắc lúc này. Tôi ngỡ mình đang lạc giữa chốn thiên đường…

                                                                      Theo Báo điện tử Việt Nam 


II. Tập làm văn (35 phút)  (8 điểm) 

 
Đề bài: Em hãy tả một người thân trong gia đình mà em yêu quý, kính trọng và dành nhiều tình cảm.

      PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 

MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 5 - NĂM HỌC: 2023 – 2024
A. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi : (3 điểm)                                        

- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 110 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.

Đoạn văn 1:           
1. Đoạn 1:                               
1. Dòng sông quê hương mang đến cho người dân nơi đây những gì?

Nguồn nước dồi dào, lượng phù sa màu mỡ làm tươi xanh bãi bồi, nguồn thủy sản quý giá.
2.  Vào dịp đầu xuân dòng sông quê hương đẹp ra sao? 

Tiếng trống chiêng, tiếng nhịp phách rộn ràng cùng biết bao cờ hoa rực rỡ được giăng mắc kín cả dòng sông làm nên một không gian lễ hội đặc sắc
2. Đoạn 2
1. Nêu hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của hoa sao. 

Hoa sao đỏ tươi như đốm lửa lửng lơ, vươn mình nồng nhiệt đón nắng 

2. Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả các loại cây trong vườn? Tìm 1 hình ảnh có sử dụng biện pháp nghệ thuật đó?

Biện pháp so sánh và nhân hóa.

(Học sinh tự nêu 1 hình ảnh)

3. Đoạn 3 

1. Miêu tả vẻ đẹp của tre khi nắng sớm  rọi chiếu? 

Lá tre trong như màu ngọc, đẹp như loài cây quần thể, báo hiệu một mùa hè sôi động
2. Nêu sự đặc biệt  khi ngọn tre thay lá ?

Những búp tre non kín đáo, ngây thơ, hứa hẹn sự trưởng thành, lòng yêu quê của con người được bồi đắp từ lúc nào không rõ!...”
Đoạn 4

1. Đoạn văn tả cảnh gì? Ở  đâu?
Tả cảnh một đêm mùa hạ trước cơn mưa ở vùng đồng quê.

3. Tác giả các mùi hương trong bài có gì đặc biệt?

Tất cả những hương đó lúc quyện lẫn nhau trong không trung, lúc từng làn từng làn tỏa ra lần lượt
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)

	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	Khoanh vào ý    C
	Khoanh vào ý   D 
	0,5 

	2
	Khoanh vào ý    B
	Khoanh vào ý   A
	0,5

	3
	Khoanh vào ý    A
	Khoanh vào ý   C
	0,5

	4
	Khoanh vào ý    C
	Khoanh vào ý   B
	0,5

	5
	Theo em, câu chuyện Chim công và họa mi  khuyên ta điều gì? 

Mỗi người có một khả năng riêng không ai giống ai. Chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt của người khác và phát huy thế mạnh của bản thân.
	1,5 

	6
	Khoanh vào ý   A
	Khoanh vào ý   D
	0,5 

	7
	Khoanh vào C
	Khoanh vào A
	1

	8
	nên
	nên
	0,5

	9
	Chim công múa đẹp, họa mi hót hay và đại bàng có sức mạnh.

Học sinh có thể viết theo cách khác đúng vẫn cho điểm, 
	Chim công múa đẹp, họa mi hót hay và đại bàng có sức mạnh.

Học sinh có thể viết theo cách khác đúng vẫn cho điểm, 
	0,5

	10
	Xác định đúng trạng ngữ, chủ ngữ, trạng ngữ : 1đ
Xác định sai 1 thành phần trừ 0,25 điểm.

Chủ ngữ : chúa tể của muôn loài 
     Vị ngữ: xuất hiện

    Trạng ngữ: Đúng lúc ấy

	1 


 Bài kiểm tra viết
1. Chính tả (2 điểm)

· Tốc độ đạt yêu cầu

· Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

· Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       

Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm

· Viết đúng chính tả: 1 điểm
Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm, có 4-6 lỗi: 0,5 điểm, có trên 6 lỗi: 0 điểm
2. Tập làm văn: 8 điểm
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1
	0,75
	0,5 
	0

	1

	Mở bài (1 điểm)

	- Giới thiệu được tên người thân trong gia đình mà em yêu quý, kính trọng hoặc nể phục? Ấn tượng về người được tả.
	- Giới thiệu được tên người thân trong gia đình mà em yêu quý, kính trọng hoặc nể phục? 

	- Giới thiệu được người em chọn tả 
	Không có phần  mở bài



	2a

	Thân bài
(4 điểm)
	Tả người theo trình tự hợp lý (1điểm)
	- Miêu tả được  đặc điểm ngoại hình tiêu biểu của người mình tả một cách hợp lý, sinh động, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi tả
	- Miêu tả được  một số đặc điểm ngoại hình của người mình chọn tả một cách hợp lý
	- Miêu tả ngoại hình còn ít, sơ sài, chưa rõ ràng


	Không có nội dung miêu tả ngoại hình



	2b
	
	Chọn tả được những tính nết, hoạt động tiêu biểu, nổi bật của thầy cô (1 điểm)
	- Tả được tính nết của người mình chọn tả một cách cụ thể chi tiết ..

- Tả được một số hoạt động hoặc công việc, việc làm, cử chỉ cụ thể của người mình chọn tả. Tả chi tiết  những việc làm nổi bật .

- Sắp xếp các chi tiết miêu tả hợp lý, lô gic, câu văn có hình ảnh.
	- Tả được tính nết của người chọn tả nhưng chưa  cụ thể chi tiết ..

- Đã tả được một số hoạt động hoặc công việc, cử chỉ, việc làm cụ thể của người mình chọn tả .

- Sắp xếp các chi tiết miêu tả tương đối hợp lý, lô gic, có hình ảnh.
	- Tả được một số hoạt động và tính nết của người mình chọn tả nhưng chưa cụ thể, chi tiết.


	Không đạt các yêu cầu đã nêu



	
	
	Kể được những điểm mà em yêu quý, kính trọng hoặc nể phục về người em tả.

(1 điểm)
	Kể được một hoặc một vài nội dung cụ thể, nổi bật, về người em tả mà em yêu quý, kính trọng, nể phục. 

- Sự vượt khó vươn lên.

- Tính cách tốt hay quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ mọi người.
	Kể được một hoặc một vài nội dung về người em tả mà em yêu quý, kính trọng, nể phục nhưng chưa cụ thể. 


	Kể được một nội dung về người em tả mà yêu quý, kính trọng, nể phục nhưng sơ sài, chưa cụ thể. 


	Không đạt  yêu cầu đã nêu.

	2c
	
	Cảm xúc
(1 điểm)
	Thể hiện được tình cảm chân thành, yêu quý, kính trọng, nể phục về người mình chọn tả.
	Thể hiện được tình cảm với người mình chọn tả.
	Chưa thể hiện được rõ  tình cảm với người mình chọn tả.
	Không đạt  yêu cầu đã nêu.

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	- KB nêu cảm nghĩ về người mình chọn tả tình cảm yêu quý, kính trọng, nể phục.
	Có phần kết bài nêu cảm nghĩ về về người mình chọn tả.
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả

(0,5 điểm)
	
	
	- Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng.

- Có từ 0-3 lỗi chính tả
	Chữ viết ko đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu

(0,5 điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu.
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo

(1 điểm)
	
	- Bài viết có ý độc đáo.

- Biết sử dụng các BPNT, câu văn có hình ảnh
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.


	Không đạt hai yêu cầu đã nêu.


TRƯỜNG TH ………………………

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học 2023 – 2024
	TT
	Chủ đề 

Mạch KT, KN
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 

văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	5

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	2
	Kiến thức 

Tiếng Việt
	Số câu
	2
	
	1
	2
	
	
	
	1
	5

	
	
	Số điểm
	1
	
	0.5
	1,5
	
	
	
	1
	4

	Tổng
	Số câu
	4
	5
	1
	1
	10

	
	Số điểm
	2
	3
	1
	1
	7


1 điểm








